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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản :

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Nêu được cảm nghĩ của câu chuyện.
	Số câu
	2
	
	2
	
	 
	1
	 
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	4,5
	
	 
	7
	 
	8
	1,2,4,5
	7,8

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	 2
	2

	 Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được câu đã cho thuộc mẫu câu nào?

- Đặt câu theo mẫu câu: Ai thế nào?
 - Đặt dấu câu…
	Số câu
	 1


	 
	 1
	 
	 
	1
	 
	
	 1
	 1

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	3
	 
	6 
	 
	 
	9
	 
	
	5,6
	9 

	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1 
	 
	
	1
	1 

	TỔNG
	Số câu
	3
	
	3
	
	 
	2
	 
	1
	 6
	3 

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	1
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT  
A. ĐỌC. ( 10 điểm )
 I. ĐỌC THÀNH TIẾNG.  ( 4điểm)
       
Cho học sinh  bốc thăm và đọc một đoạn văn, thơ khoảng ....... tiếng/phút từ các bài tập đọc do giáo viên chuẩn bị. Sau đó HS trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh được đọc.

Cô gái đẹp và hạt gạo
     Ngày xưa, ở một làng Ê - đê có cô Hơ - bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ - bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi:

      - Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế?

Hơ - bia giận dữ quát:

      - Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ đâu thèm nhờ đến các người.

      Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ - bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ - bia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen sạm.

       Thấy Hơ - bia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ - bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.

Theo Truyện cổ Ê - đê

Câu 1: Hơ- bia là một cô gái như thế nào?

Câu 2: Thóc gạo bỏ Hơ - bia đi lúc nào?

Câu 3: Vì sao thóc gạo bỏ Hơ - bia để đi vào rừng?

Câu 4: Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ - bia?

Cha tôi
      Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên hai. Cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng xe xích lô để kiếm sống. Đấy cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.

      Hằng ngày, cha phải thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà và cả việc vá may.

Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa, đón khách. Nhiều hôm hàng phố đã cơm nước xong, ngồi xem ti vi, cha mới đạp xe về nhà.

      Cha rất quý chiếc xích lô. Cha bảo nó đã nuôi sống cả nhà mình.

Theo Từ Nguyên Tĩnh
Câu 1: Để nuôi sống gia đình, người bố đã làm gì?
Câu 2: Vì sao người bố rất quý chiếc xích lô?
Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
         Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
         Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.
                                               (Vũ Tú Nam)
              Câu hỏi 1: Ngày ngày, vợ chồng Chích tha mồi về làm gì?.

Chim sẻ
       Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ.

      Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng đầu Sẻ. Sẻ hoảng hốt kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị thương nằm bất tỉnh. Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ.

       Khi tỉnh dậy, Sẻ ngạc nhiên thấy bên cạnh mình không phải là Quạ mà là các bạn quen thuộc trong vườn. Sẻ xấu hổ nói lời xin lỗi và cảm ơn các bạn.

Theo: Nguyễn Tấn Phát
Câu 1: Sẻ đã kết bạn với ai?
Câu 2: Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ?
Câu 3: Khi Sẻ bị thương, ai đã giúp đỡ Sẻ?
II. ĐỌC HIỂU KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT. ( 6 điểm)

   1. Đọc thầm văn bản sau.                           
Món quà quý

 Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ”  được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.
Câu 1. ( M1 ) 0,5 điểm. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ ?  
           Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b. Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.
d. Bầy thỏ con không biết yêu thương mẹ.

Câu 2. ( M1 )  0,5 điểm. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ? Hãy khoanh tròn vào  Đ hoặc S

	Thông tin
	Đ  /  S

	a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.


	Đ  /  S

	b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.


	Đ  /  S

	c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.

	Đ  /  S

	d) Tặng mẹ một chiếc áo.


	Đ /  S


Câu 3. ( M 1)  0,5 điểm ) Trong các từ ( buồn, trắng, hồng, cười) từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm là:……. Bạn vui nhưng tớ lại rất………  
Câu 4. ( M2) 0,5 điểm. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ?  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. bàn nhau, tặng.

b. khăn trải bàn, bông hoa

c. hiếu thảo, trắng tinh
d. Bông hoa, hiếu thảo

Câu 5.  ( M2) 0,5 điểm. Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ?

           Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?
Câu 6. ( M2)  0,5 điểm . Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp. 
  Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận 

được món quà của các con ? (M3)  (1 điểm ) 

Câu 8: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ? ( M3) 1 điểm
Câu 9: Sau khi đọc xong mẩu chuyện “ Món quà quý ”  Em hãy viết cảm nghĩ của em.( M 4)  1 điểm

B. VIẾT ( 10 điểm )

I.Viết chính tả ( 6 điểm ) 

             Nghe - Viết một đoạn trong bài : Sân chim
Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông.
Theo Đoàn Giỏi
II. TẬP LÀM VĂN : ( 4 điểm ).

             Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về người thân trong gia đình em.

 Dựa vào những gợi ý sau: 

- Người thân của em là ai ?
- Người đó như thế nào ?
- Tính tình của người đó ra sao ? ( vui tính, hiền lành.......)
TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT              ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

Họ và tên: ……..……………                         NĂM HỌC: 2019 - 2020            

Lớp: 2A…                                          MÔN: TIẾNG VIỆT  -  THỜI GIAN: 40 PHÚT   

                                                                    Ngày kiểm tra: ………. tháng … năm 2019.                  

                                                                       
A. ĐỌC. 
 I. Đọc thành tiếng.  
       
Cho học sinh  bốc thăm và đọc một đoạn văn, thơ khoảng ....... tiếng/phút từ các bài tập đọc do giáo viên chuẩn bị. Sau đó HS trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh được đọc.
II. Đọc hiểu. 
1. Đọc thầm văn bản sau.     
Món quà quý

 Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ”  được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.
Câu 1. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ ?  
           Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b. Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.
d. Bầy thỏ con không biết yêu thương mẹ.

Câu 2. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ? Hãy khoanh tròn vào  Đ hoặc S

	Thông tin
	Đ  /  S

	a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.


	Đ  /  S

	b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.


	Đ  /  S

	c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.

	Đ  /  S

	d) Tặng mẹ một chiếc áo.


	Đ /  S


Câu 3. Trong các từ ( buồn, trắng, hồng, cười) từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm là: Bạn vui nhưng tớ lại rất………  

Câu 4.  Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ?  
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. bàn nhau, tặng.

b. khăn trải bàn, bông hoa

c. hiếu thảo, trắng tinh
d. Bông hoa, hiếu thảo

Câu 5.  Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ?

           Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?
Câu 6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp. 
  Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận 

được món quà của các con ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Sau khi đọc xong mẩu chuyện “ Món quà quý ”  Em hãy viết cảm nghĩ của em.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT              ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

Họ và tên: ……..……………                         NĂM HỌC: 2019 - 2020            

Lớp: 2A…                                          MÔN: TIẾNG VIỆT  -  THỜI GIAN: 40 PHÚT   

                                                                  (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng)                                                                                                      
                                                                    Ngày kiểm tra: ………. tháng … năm 2019.                  

                                                                       
I.Viết chính tả 
II. Chính tả:

Nghe - Viết một đoạn trong bài : Sân chim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TẬP LÀM VĂN : 

             Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4- 5 câu) nói về người thân trong gia đình em.

 Dựa vào những gợi ý sau: 

- Người thân của em là ai ?
- Người đó như thế nào ?
- Tính tình của người đó ra sao ? ( vui tính, hiền lành.......)
Bài làm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

A. KIỂM TRA ĐỌC

1. Phần đọc thầm và làm bài tập 6 điểm

 Câu 1. (0,5 điểm). Chọn C

Câu 2. (0,5 điểm):  Chọn ý b để khoanh chữ  Đ

Câu 3. (0,5 điểm):  Từ buồn               
Câu 4.(0,5 điểm) : Chọn A

Câu 5. (0,5 điểm) : Chon B

Câu 6. (0,5 điểm):  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

        Đi làm về, mẹ lại nấu cơm, quét nhà, rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: ( 1 điểm). Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận được món quà của các con 

- Vì Thỏ Mẹ thấy hạnh phúc biết các con hiếu thảo.

Câu 8: 1 điểm1 điểm  Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ? 

VD: Bạn Y Duân lớp 2a1 rất cao.

Câu 9: 1 điểm        
      Em nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong mẩu chuyện “ Món quà quý ”. Em hãy viết cảm nghĩ của em.

      Là con phải biết thương yêu mẹ, hiểu được nỗi vất vả của mẹ, biết giúp đỡ mẹ.

2. Phần đọc thành tiếng: 4đ
Cách đánh giá và cho điểm

· Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

· Đọc đúng tiếng từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

· Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

· Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

B.KIỂM TRA VIẾT ( Phần Chính tả – 6 điểm )


Hướng đẫn chấm điểm chi tiết

- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
( Phần Tập làm văn – 4 điểm )

Hướng đẫn chấm điểm chi tiết

- Nội dung (ý): 2 điểm
  HS viết được đoạn văn gốm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

- Kĩ năng: 2 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu:  0,5 điểm

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 0,5 điểm
Cư Bao, ngày  8 tháng 12 năm 2019

Khối trưởng
DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
   Y Nanh Ayun
Đinh Thị Mai Huề
Ma trận Môn Toán Cuối học kì 1 – Lớp 2
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính  cộng, trừ  trong phạm vi 100.
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	5
	
	6
	7
	
	8
	1,2,5,6
	7,8

	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	
	1,0
	2,0
	
	1,0
	5,0
	3,0

	Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	5
	3

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	1,0
	2,0
	
	1,0
	7,0
	3,0


MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2019- 2020

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1
	Số học
	Số câu
	02
	1
	1
	01
	

	
	
	Câu số
	Câu 1,2
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	Câu 3
	
	
	
	

	3
	Yếu tố 

hình học
	Số câu
	
	01
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	Câu 4
	
	
	

	4
	Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	01
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	Câu 7
	
	

	Tổng số câu
	Số câu
	03
	02
	02
	01
	8

	
	Số điểm
	3


	3


	3


	1


	10



	
	Tỷ lệ 
	30 %
	30%
	30 %
	10 %
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JUT
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN  -  THỜI GIAN: 40 PHÚT
Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: 

Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)
            A. 60                   B. 68                        C. 70                    D. 80

           
Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45           90 – 30 (M1= 1đ)
A. <                      B. >                      C. =                        D. +
Câu 3: Số? (M1= 1đ)
                     1 giờ chiều hay …..giờ
 A. 12                     B.   13                  C. 14                         D. 15
Câu 4 : (M2= 1đ):  Trong hình bên dưới:

[image: image1.jpg]



a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

Câu 5: (M2 = 2đ) Nối số thích hợp vào ô trống:
	           26                   

           29

           

	         45                  

         38

         

	         41                   

         27

         


	         60                  

         16

        





       14                        55                          44                            83                       45

Câu 6: (M3 = 1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  


-  35 =  65

 A. 90                       B. 35                     C. 100                      D. 30          

Câu 7: Quyển truyện có 85 trang, Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện? (M3= 2đ )                                    

Câu 8: Tính tổng của số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số và số tròn chục liền trước số 78. (M4 = 1đ)

Trường Tiểu học Y Jút            ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2

Họ và tên: ……..……………                         NĂM HỌC: 2019 - 2020            

Lớp: 2 A…                                            MÔN: TOÁN  -  THỜI GIAN: 40 PHÚT                                                             

                                                                    Ngày kiểm tra: ………. tháng 12  năm 2019.                  

                                                                       
ĐỀ BÀI

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: 

Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)
            A. 60                   B. 68                        C. 70                    D. 80

           
Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 
                                23 + 45           90 – 30 
A. <                      B. >                      C. =                        D. +
Câu 3: Số? 

                     1 giờ chiều hay …..giờ
 A. 12                     B.   13                  C. 14                         D. 15
Câu 4 :  Trong hình bên dưới:

[image: image2.jpg]



a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

Câu 5: Nối số thích hợp vào ô trống:
	           26                   

           29

           

	         45                  

         38

         

	         41                   

         27

         


	         60                  

         16

        





       14                        55                          44                            83                       45

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

-  35 =  65

 A. 90                       B. 35                     C. 100                      D. 30          
Câu 7: Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện? 

                                          Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Câu 8:  Tính tổng của số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số và số tròn chục liền trước số 78
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra học kỳ I

Câu 1: Số?   Đáp án           B. 16



Câu 2:         Đáp án            B. >           

Câu 3: Số?  Đáp án            B.  13

   

Câu 4 : 

  Trong hình bên dưới:

[image: image3.jpg]



a/ Có  3  hình tam giác.

b/ Có  3 hình tứ giác.
Câu 5: Nối số thích hợp vào ô trống: Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
	           26                   

           29

           

	         45                  

         38

         

	         41                   

         27

         


	         60                  

         16

        






              14                   55                 44                     83                      45
Câu 6:     Đáp án   C. 100          

Câu 7:  
                                                     Bài giải:

Tâm còn phải đọc số trang nữa là:    ( 0,5 điểm)

                          (hoặc  Số trang tâm còn phải đọc nữa là:)    

                                          85 – 79= 6( trang)  ( 1 điểm)

                               Đáp số:  6 trang    ( 0,5 điểm)                                                                                     

Câu 8:

            Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10, số liền sau là 11.
            Số tròn chục liền trước số 78 là 70.


Vậy tổng là 70 + 11 = 81    (1đ)  (HS chỉ cần viết đúng phép tính)

  




Cư Bao, ngày 8 tháng 12 năm 2019

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN                       Khối trưởng

                                                                       Đinh Thị Mai Huề

 Y  Nanh Ayun
Điểm





Nhận xét của thầy cô





………………………………………………………………………………………………………………………………





…………………………………………………………………………………………………………………………….....





Điểm





Nhận xét của thầy cô





………………………………………………………………………………………………………………………………





…………………………………………………………………………………………………………………………….....
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Điểm





Nhận xét của thầy cô





………………………………………………………………………………………………………………………………





…………………………………………………………………………………………………………………………….....





+





+





-





-
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Số





+





+





-





-








